BẢNG TỔNG HỢP CÁC THỎA THUẬN QUỐC TẾ ĐÃ KÝ KẾT GIAI ĐOẠN 2018-2022
I. UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
	Số TT
	Cơ quan
	Đối tác ký 
	Nước ký kết
	Tên văn bản


	Ngày ký,  ngày hiệu lực
	Người ký 

	
	NĂM 2018 
	
	
	
	
	

	1. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
	Chính quyền quận Wando
	Hàn Quốc
	Thỏa thuận về thiết lập quan hệ hợp tác kết nghĩa giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Chính quyền quận Wando, tỉnh Jeolla Nam, Đại hàn Dân Quốc
	31/01/2018
	Ông Trần Công Phú, Giám đốc Sở Ngoại vụ 

	2. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tỉnh Salavan
	CHDCND Lào
	Biên bản làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, CHXHCN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Salavan, CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề di cư tư do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Salavan
	25/7/2018
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	3. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tỉnh Sekong
	CHDCND Lào
	Biên bản làm việc giữa lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, CHXHCN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Sekong, CHDCND Lào về việc giải quyết vấn đề di cư tư do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Sekong
	02/8/2018
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	
	NĂM 2019 
	
	
	
	
	

	4. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
	Chính quyền Cộng đồng Đô thị Grand Poitiers
	Pháp 
	Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa UBND tỉnh TT Huế và Chính quyền Cộng đồng Đô thị Grand Poitiers
	04/4/2019
	 Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch

	5. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
	Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA)
	Hàn Quốc
	Bản Ghi nhớ về Chương trình thung lũng đô thị thông minh miền Trung Việt Nam giữa 

UBND tỉnh TT Huế, UBND thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Quảng Nam, CHXHCN Việt Nam  và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc 
	16/5/2019 
	Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch 

	6. 
	UBND tỉnh
	Tỉnh Salavan
	CHDCND Lào
	Biên bản bàn giao bản vẽ hoàn công và phân công quản lý mốc quốc giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế - Việt Nam và tỉnh Salavan - Lào
	18/9/2019
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	7. 
	UBND tỉnh
	Tỉnh Sekong
	CHDCND Lào
	Biên bản bàn giao bản vẽ hoàn công và phân công quản lý mốc quốc giới giữa tỉnh Thừa Thiên Huế - Việt Nam và tỉnh Sekong - Lào
	19/9/2019
	Phó Chủ tịch UBND tỉnh

	8. 
	UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tập đoàn Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc
	Hàn Quốc
	Bản Ghi nhớ giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế,CHXHCN Việt Nam và Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc, Hàn Quốc về 

việc hợp tác nghiên cứu đầu tư phát triển tại khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô 
	9/11/2019
	Ông Phan  Ngọc Thọ, Chủ tịch

	
	NĂM 2020 
	
	
	
	
	

	9. 
	Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
	Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP)
	Quốc tế
	Biên bản Ghi nhớ giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc
	10/7/2020
	Ông Phan  Ngọc Thọ, Chủ tịch 

	
	NĂM 2021 
	
	
	
	
	

	10. 
	UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Tập đoàn Đất đai và Nhà ở Hàn Quốc
	Hàn Quốc
	Bản Ghi nhớ hợp tác về phát triển thành phố thông minh tại tỉnh Thừa Thiên Huế


	10/9/2021
	 Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch 

	11. 
	UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Chính quyền tỉnh Ubon Ratchanthani
	Thái Lan
	Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh  Ubon Ratchanthani
	19/9/2021
	 Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch 

	
	NĂM 2022
	
	
	
	
	

	12. 
	UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
	Ngân hàng ADB
	Quốc tế
	Bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
	17/8/2022
	 Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch 


II. CẤP SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TỈNH 
	Số TT
	Cơ quan
	Đối tác ký
	Nước ký kết
	Tên văn bản


	Ngày ký
	Ghi chú

	
	NĂM 2018
	
	
	
	
	

	13. 
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	Sở Y tế và Phúc lợi xã hội thành phố Yokohama
	Nhật Bản
	Bản ghi nhớ hợp tác về chăm sóc y tế giữa thành phố Yokohama và tỉnh Thừa Thiên Huế
	26/7/2018
	

	14. 
	Trường Cao đẳng Y tế Huế
	Sở Y tế và Phúc lợi xã hội thành phố Yokohama
	Nhật Bản
	Bản ghi nhớ hợp tác về chăm sóc y tế giữa thành phố Yokohama và Trường Cao đẳng Y tế Huế
	26/7/2018
	

	15. 
	UBND thành phố Huế 
	Chính quyền Thành phố Sasayama
	Nhật Bản
	Thỏa thuận Hợp tác hữu nghị giữa thành phố Huế và Thành phố Sasayama 
	02/04/2018
	

	16. 
	UBND thành phố Huế 
	Chính quyền Thành phố Saijo
	Nhật Bản
	Thỏa thuận Hợp tác hữu nghị giữa thành phố Huế và Thành phố Saijo
	05/04/2018
	

	17. 
	UBND thành phố Huế 
	Chính quyền Thành phố Takayama
	Nhật Bản
	Biên bản ghi nhớ giữa thành phố Huế và
	10/07/2018
	

	
	NĂM 2019
	
	
	
	
	

	18. 
	UBND thành phố Huế 
	Chính quyền Thành phố Cergy
	Pháp
	Thỏa thuận Hợp tác hữu nghị giữa thành phố Huế và Thành phố Cergy
	25/4/2019
	

	19. 
	UBND thành phố Huế
	Chính quyền Thành phố Namyangju
	Hàn Quốc
	Thỏa thuận Hợp tác hữu nghị giữa thành phố Huế và Thành phố Namyangju
	25/2/2019
	

	
	NĂM 2021

	20. 
	Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế 
	Trường Cao học Công nghệ Văn hoá, Viện Khoa học Công nghệ kỹ thuật cao Hàn Quốc 
	Hàn Quốc 
	Bản Ghi nhớ giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Trường Cao học Công nghệ Văn hoá, Viện Khoa học Công nghệ kỹ thuật cao Hàn Quốc
	12/12/2021
	

	
	NĂM 2022
	
	
	
	
	

	21. 
	Trung tâm CNTT tỉnh
	Tập đoàn LH và Công ty SMC Huế 
	Hàn Quốc
	Bản ghi nhớ giữa TTCNTT tỉnh và tập đoàn LH, Công ty SMC Huế về hợp tác phát triển đô thị thông minh tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
	04/01/2022
	

	22. 
	Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế
	Tổ chức các thành phố Di sản thế giới Ban thư ký khu vực châu Á – Thái Bình Dương 
	Hàn Quốc 
	Biên bản Ghi nhớ giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Tổ chức các thành phố Di sản thế giới Ban thư ký khu vực châu Á – Thái Bình Dương
	20/6/2022
	

	23. 
	Viện Nghiên cứu Phát triển
	Công ty Tư vấn và Kỹ thuật DB-Đức, Mạng lưới Đổi mới Việt Nam tại châu Âu và Pilat châu Âu
	Đức 
	Bản Ghi nhớ giữa Viện Nghiên cứu Phát triển,  Công ty Tư vấn và Kỹ thuật DB-Đức, Mạng lưới Đổi mới Việt Nam tại châu Âu và Pilat châu Âu
	15/7/2022
	

	24. 
	Viện Nghiên cứu Phát triển 
	Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Đô thị Sejong-si, Hàn Quốc 
	Hàn Quốc 
	Bản Ghi nhớ giữa Viện Nghiên cứu Phát triển và Viện Nghiên cứu Kiến trúc và Đô thị Sejong-si, Hàn Quốc
	24/10/2022
	

	25. 
	Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế 
	Hội Âm nhạc Truyền thống Gyeonggi, Hàn Quốc 
	Hàn Quốc
	Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Hội Âm nhạc Truyền thống Gyeonggi, Hàn Quốc
	23/11/2022
	


4

